
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT

BỆNH TẬT

Số:              /KSBT-KHNV
Về việc mời báo giá công cụ, dụng cụ 
phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế biên 

giới năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Sơn La, ngày            tháng 9 năm 2026

    Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ 
hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm 
cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm 
dịch y tế biên giới năm 2026.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời quý Công ty/Đơn vị có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng cung cấp công cụ, dụng 
cụ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế biên giới năm 2026 với những nội dung như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Số 

84A, đường Lò Văn Giá, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
- SĐT: 0946071980 (trong giờ hành chính)
- Email: phongkhnvcdc@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn 

vị qua Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, số 84A, đường Lò Văn 
Giá, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông 
tin điện tử của đơn vị đến 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế biên giới 

năm 2026 (Phụ lục 01 chi tiết kèm theo).

mailto:phongkhnvcdc@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Địa chỉ: Số 84A, đường Lò Văn Giá, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Quý III năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo giá trị 

dịch vụ thực tế đã thực hiện và được nghiệm thu.
5. Các thông tin báo giá (Phụ lục 02 chi tiết kèm theo)
Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản báo giá của quý Công ty/Đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, HST, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trường



                                                                                                                   Phụ lục 01
DANH MỤC

Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế biên giới năm 2026
 (kèm theo công văn số             /KSBT-KHNV ngày          /9/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La)

TT Tên công cụ, dụng 
cụ Thông số kỹ thuật ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6

1 Ghế xoay

- Ghế The One SG550 thuộc dòng ghế xoay
- KT: Rộng 560 x Sâu 540 x Cao (900÷1025) mm
- Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân tay nhựa
Xuất xứ: Sản phẩm của Nội thất The One
Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

Cái 02

2
Két sắt

- Két đứng The One KS90K1C1 có khóa chìa, khóa mã, tay nắm.
- Khối lượng: 90 kg (±10%)
- KT ngoài: Rộng 400 x Sâu 534 x Cao 618 mm
- KT trong: Rộng 269 x Sâu 353 x Cao 418 mm
- Chất liệu: Thép.
Xuất xứ: Sản phẩm của Nội thất The One.
Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

Cái 02

3 Tủ sắt
Tủ sắt TU09K4
- Thiết kế tủ có 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động.
- KT: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm

Cái 04
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TT Tên công cụ, dụng 
cụ Thông số kỹ thuật ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Xuất xứ: Sản phẩm của Nội thất The One
Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

4
Tủ sắt

- Thiết kế tủ TU09K2SA có 1 khoang, 2 cánh mở dùng chung 1 
khóa.
- Mỗi khoang có 2 đợt di động để tài liệu và một suốt treo quần áo.
- KT: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm
- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Xuất xứ: Sản phẩm của Nội thất The One
Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

Cái 02

5 Ghế chờ

- Ghế chờ The One GPC02-5 có 5 chỗ ngồi.
- Khung giằng bằng thép sơn tĩnh điện có độ bền cao, chống gỉ sét.
- KT: Rộng 3040 x Sâu 660 x Cao 795 mm
- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr
Xuất xứ: Sản phẩm của Nội thất The One
Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

Cái 02

Cộng tổng: 05 danh mục
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Phụ lục 02

BIỂU MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số           /KSBT-KHNV ngày          /9/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La)

Tên công ty/đơn vị……….............
Địa chỉ………………...................
Điện thoại…………………….......
Email……………Website……….

BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

STT
Danh mục 
công cụ, 
dụng cụ 

Thông số 
kỹ thuật

Đơn vị 
tính

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu Mã HS Năm sản 

xuất
Xuất 

xứ

Số 
lượng/Khối 

lượng

Đơn giá 
(VND)

Chi phí cho các dịch vụ 
liên quan (VND)

Thành tiền 
(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 …
2 …..

...
Ghi chú:
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. Chúng tôi cam kết: 
- Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại các điểm a, b, c, e, g và i khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 90/2025/QH15; đối với nhà thầu là Hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ quy định tại điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 
5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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